
Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1
Kinh tế TN 

&MT
ĐH9QTKD1 1911180332 Nguyễn Thị Diệu Linh 18/03/2001

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ 

Thời gian được miễn: Từ học kỳ II năm học 2019-2020 đến hết khóa học

(Ban hành theo quyết định số:           /QĐ-TĐHHN ngày      tháng    năm 2020)

I. SINH VIÊN LÀ CON CỦA THƯƠNG BINH

TỔNG CỘNG: 01 SINH VIÊN

Danh sách 1

1



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Thời gian được miễn

1 ĐH7C1 1711060246 Nguyễn Minh Chiến 31/01/1999

2 ĐH7C5 1711061313 Giàng Văn Thái 11/7/1999

3 ĐH9C8 1911061732 Lục Văn Hoàn 2/3/2001

4 Địa chất ĐH7KS 1711080426 Nông Văn Hoàng 23/9/1998

5 ĐH6T 1611031826 Nguyễn Thị Trang 20/04/1998
Học kỳ II năm học 2019-

2020

6 ĐH8T 1811031503 Nông Xuân Đài 5/10/2000

Học kỳ II năm học 2019-

2020 và học kỳ I năm 

học 2020-2021

7 ĐH6M2 1611071542 Bùi Thị Thanh 5/7/1998

8 ĐH6M2 1611071311 Nguyễn Thị Thực 10/6/1998

9 ĐH6QM2 1611101792 Nguyễn Thùy Dung 18/6/1998

10 ĐH6QM4 1611101637 Chảo Láo Tả 16/07/1998

11 ĐH7QM2 1711100771 Lê Bích Hảo 26/11/1999

Học kỳ II năm học 2019-

2020 và học kỳ I năm 

học 2020-2021

12 ĐH6KE1 1611011679 Thào Thị Việt 21/3/1998

13 ĐH6KE4 1611010589 Lê Thị Ngọc Quỳnh 15/10/1998

14 ĐH6KE5 1611011789 Bùi Hồng Vân 13/11/1998

15 ĐH7QTDL1 1711141205 Đinh Thùy Linh 18/8/1999

16 ĐH8KE2 1811010674 Hoàng Thị Huyền Trang 10/5/2000

17 ĐH8KE9 1811011574 Quan Thị Hương Sen 21/12/1999

18 ĐH9KE5 1911010915 Nguyễn Linh Nhi 14/10/2001

19 ĐH8QTKD1 1811180923 Hà Bách Tuyên 14/07/2000

20 ĐH6QĐ1 1611110363 Triệu Thị Liên 7/11/1997
Học kỳ II năm học 2019-

2020

21 ĐH7QĐ2 1711110408 Lương Quang Huy 20/4/1999

Học kỳ II năm học 2019-

2020 và học kỳ I năm 

học 2020-2021

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ 

Thời gian được miễn: Học kỳ II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021

(Ban hành theo quyết định số:            /QĐ-TĐHHN ngày        tháng      năm 2020)

TỔNG CỘNG: 21 SINH VIÊN

Công 

nghệ 

Thông tin

Môi 

trường

Quản lý 

đất đai

Khí tượng 

thủy văn

Kinh tế 

TN &MT

Học kỳ II năm học 2019-

2020

Học kỳ II năm học 2019-

2020

Học kỳ II năm học 2019-

2020 và học kỳ I năm 

học 2020-2021

Học kỳ II năm học 2019-

2020 và học kỳ I năm 

học 2020-2021

Danh sách 2

2



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1 Môi trường ĐH6QM2 1611100683 Hoàng Thị Hà 17/01/1998

2 ĐH9KE7 1911011327 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26/10/2001

3 ĐH9QTDL7 1911141816 Bàn Trung Hiếu 18/6/2000

4 ĐH8QTDL7 1811141676 Triệu Ánh Đào 15/9/2000

5
Lý luận 

chính trị
ĐH9LA1 1911170425 Lò Duy Khánh 20/8/2001

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

Thời gian được giảm: Từ học kỳ II năm học 2019-2020 đến hết học kỳ I năm học 2020-2021

(Ban hành theo quyết định số:          /QĐ-TĐHHN ngày        tháng       năm 2020)

Kinh tế TN 

& MT

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ 

HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

TỔNG CỘNG: 05 SINH VIÊN

Danh sách 3
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Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1
Lý luận chính 

trị
ĐH9LA2 1911031841 Nguyễn Thọ Quang 23/6/2001

2
Kinh tế 

TN&MT
ĐH9QTDL1 1911140028 Dương Thị Hằng 6/5/2001

3
Quản lý đất 

đai
ĐH9QĐ1 1911110270 Nguyễn Thái Tuấn 18/2/2001

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ 

Thời gian được giảm: Từ học kỳ II năm học 2019-2020 đến hết khóa học

(Ban hành theo quyết định số:              /QĐ-TĐHHN ngày          tháng        năm 2020)

I. CON CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG HOẶC MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

TỔNG CỘNG: 03 SINH VIÊN

Danh sách 4

4
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